DANH MỤC CÁC MẪU TỜ KHAI, BẢNG KÊ, VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐƯỢC THAY THẾ MỚI
(Ban thành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)
	STT
	MẪU MỚI
	MẪU CŨ TRƯỚC ĐÂY

	
	Tên
	Ký hiệu
	Tên
	Ký hiệu
	Văn bản quy định

	01
	Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
	02/KK-TNCN
	-  Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú.
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú.
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú
	02/KK-TNCN
03/KK-TNCN

04/KK-TNCN  
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	02
	Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú
	03/KK-TNCN 
	
	
	

	03
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú 
	05/KK-TNCN
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú.
	05/KK-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	04
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động
	05A/KK-TNCN
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động
	05A/KK-TNCN
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	
	
	
	Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả tiền lương tiền công cho cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
	01/KKQT-TNCN
	Thông tư số 176/2009/TT-BTC


	05
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng

	05B/KK-TNCN
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng
	05B/KK-TNCN
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	
	
	
	Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả tiền lương tiền công cho cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
	01/KKQT-TNCN
	Thông tư số 176/2009/TT-BTC

	06
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho  cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân, trả thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú
	06/KK-TNCN
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú
	06/KK-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	07
	Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 06/KK-TNCN)
	06B/BK-TNCN
	- Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

- Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn. (bãi bỏ)
- Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại. (bãi bỏ)
- Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ trúng thưởng. (bãi bỏ)
	06B/BK-TNCN

06A/BK-TNCN

06C/BK-TNCN

06D/BK-TNCN
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	08
	Tờ khai thuế TNCN áp dụng chung cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai trực tiếp với cơ quan thuế 
	07/KK-TNCN 
	Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
	07/KK-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	09
	Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
	08/KK-TNCN 
	Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
	08/KK-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	10
	Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
	08A/KK-TNCN 
	Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
	08A/KK-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	11
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh
	08B/KK-TNCN 
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh
	08B/KK-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	12
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh
	09/KK-TNCN 
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh
	09/KK-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	13
	Phụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền công kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN


	09A/PL-TNCN 
	Phụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền công kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN
	09A/PL-TNCN 
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	
	
	
	Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán do làm việc tại Khu kinh tế
	02/KKQT-TNCN
	Thông tư số 176/2009/TT-BTC

	14
	Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN


	09B/PL-TNCN
	Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN
	09B/PL-TNCN
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	
	
	
	Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán do làm việc tại Khu kinh tế
	02/KKQT-TNCN
	Thông tư số 176/2009/TT-BTC

	15
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 
	13/KK-TNCN
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 
	13/KK-TNCN
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC

	16
	Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN 
	18/MGT-TNCN
	Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN 
	18/MGT-TNCN
	Thông tư số 84/2008/TT-BTC


	17
	Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm
	01/KK-BH 
	Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm
	01/BK-BH 
	Thông tư số 10/2009/TT-BTC

	18
	Tờ khai tổng hợp thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm 
	02/KK-BH 
	Tờ khai tổng hợp thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm 
	02/BK-BH 
	Thông tư số 10/2009/TT-BTC

	19
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm 
	02A/BK-BH 
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm 
	02A/BK-BH 
	Thông tư số 10/2009/TT-BTC

	20
	Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số 
	01/KK-XS 
	Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số 
	01/KK-XS 
	Thông tư số 42/2009/TT-BTC

	21
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số 
	02/KK-XS 
	Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số 
	02/KK-XS 
	Thông tư số 42/2009/TT-BTC

	22
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số
	02A/BK-XS 
	Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số
	02A/BK-XS 
	Thông tư số 42/2009/TT-BTC

	23
	Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp 
	24/KK-TNCN 
	Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp 
	24/KK-TNCN 
	Thông tư số 62/2009/TT-BTC 
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